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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH

Học sinh/nhóm học sinh đạt giải Cuộc thi Ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh trung học phổ thông năm 2024 

	STT
	Tên ý tưởng NCKH
	Học sinh/nhóm học sinh
	Trường
	Tỉnh
	Giải

	1
	Ứng dụng thực tế ảo (AR) trong nông nghiệp thông minh
	Nguyễn Thái Sơn
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	Lai Châu
	Nhất

	2
	Nâng cao nhận thức của học sinh THPT về bảo vệ môi trường sông Bắc Hưng Hải tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
	Nguyễn Khánh Huyền

Nguyễn Ngọc Trà My
Bùi Hữu Dương
	THPT Chuyên Nguyễn Trãi
	Hải Dương
	Nhì

	3
	SUNGERCANE - Kem chống nắng chiết tách từ bã mía
	Phạm Xuân Hiếu

Nguyễn Hoàng Nguyên
	THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	Hà Nội
	Nhì

	
	
	Bùi Anh Nhi


	THPT Alpha School
	
	

	
	
	Võ Tá Minh Khôi


	THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
	
	

	4
	Hệ thống phát hiện và cảnh báo bạo lực học đường
	Nguyễn Hữu Tuấn
	THPT Con Cuông
	Nghệ An
	Ba

	5
	Dự án “Trồng rừng trong lòng đại dương” - phục hồi hệ sinh thái san hô bằng bê tông, xi măng tái chế và chiến dịch cùng cộng đồng
	Nguyễn Huỳnh Bảo Thanh
	Phổ thông Duy Tân
	Phú Yên
	Ba

	6
	Sản xuất, kinh doanh máy ấp trứng và gà sáu ngón Mẫu Sơn trong phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn
	Hoàng Thanh Trúc

Hà Trần Tuấn Khang Phùng Thị Phương Ly
Hoàng Tuấn Thao
Vi Thị Thu Trà
	THPT Lộc Bình
	Lạng Sơn
	Ba

	7
	Thuốc sâu sinh học diệt trừ rầy rệp và sâu ăn lá cho rau màu từ cây Cỏ Lào, cây Dã Quỳ và lá Cà Chua
	Trương Mai Khanh
	THPT Mường La
	Sơn La
	Khuyến khích

	8
	Hệ thống hỗ trợ giao tiếp cho người câm điếc
	Ngô Xuân Hoàng
	THPT Con Cuông
	Nghệ An
	Khuyến khích

	9
	Xây dựng hệ thống cảm biến không dây nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và cấu hình tùy theo nhu cầu sử dụng để ứng dụng cho các cơ sở, chung cư hoặc trong nông, lâm nghiệp
	Huỳnh Mạnh Sang
	THPT Chuyên Quang Trung
	Bình Phước
	Khuyến khích

	10
	Phần mềm AI giúp phát hiện sâu bệnh
	Lê Thuỳ An

Trần Mỹ Linh
Cao Xuân Huy
	THPT Chu Văn An
	Hà Nội
	Khuyến khích

	11
	Sản xuất túi tắm phòng và hỗ trợ điều trị bệnh thuỷ đậu từ cây phèn đen, chè xanh, dâu tằm
	Hoàng Gia Nhi
	THPT Lộc Bình
	Lạng Sơn
	Khuyến khích

	12
	Xây dựng mô hình du lịch sinh thái tại huyện Lộc Bình
	Bế Quang Vũ
	THPT Lộc Bình
	Lạng Sơn
	Khuyến khích

	13
	Ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ người dân hỏi đáp, tra cứu thông tin trong sản xuất nông nghiệp
	Ngô Xuân Minh

Nguyễn Khôi Nguyên
	THPT Chu Văn An
	Hà Nội


	Khuyến khích

	
	
	Phạm Nguyễn Huyền Anh
	THPT Phan Đình Phùng
	
	

	
	
	Nguyễn Thị Thuý Thanh
	THPT Lý Thường Kiệt
	
	

	14
	Trị bệnh sưng chướng bụng - gan thận mủ cho cá bằng thảo dược
	Nguyễn Hữu Thắng

Phan Minh Ngọc
Nguyễn Lê Yến Nhi
Mai Khánh Linh
	THPT Diêm Điền
	Thái Bình
	Khuyến khích

	15
	Chuỗi cung ứng và kinh doanh sản phẩm phòng và trị rôm cho trẻ từ thảo dược vườn nhà tại Bạch Thông, Bắc Kạn
	Mạc Phương Dung

Hà Hương Trà


	THPT Phủ Thông
	Bắc Kạn
	Khuyến khích

	16
	Hệ thống tự động theo dõi nề nếp học sinh thông minh
	Ngô Xuân Hoàng
	THPT Con Cuông
	Nghệ An
	Khuyến khích

	17
	Thùng rác cảm biến dùng nguồn năng lượng mặt trời
	Đinh Công Dũng
	THPT Đan Phượng 
	Hà Nội
	Ý tưởng tiềm năng

	18
	Bẫy côn trùng bằng năng lượng mặt trời
	Nguyễn Phương Linh

Phí Bảo Phúc

Đỗ Quang Huy
	THPT Mường Ảng
	Điện Biên
	Ý tưởng tiềm năng

	19
	Hệ thống nguồn điện trong nhà
	Ma Đức Mạnh

Phạm Trung Kiên
La Công Toàn
	THPT Ỷ La
	Tuyên Quang
	Ý tưởng tiềm năng

	20
	Phát triển trang web quảng bá du lịch tỉnh Quảng Ninh bằng tiếng Anh và tiếng Trung
	Đoàn Ngọc Linh

Đỗ Lê Minh Huyền
	THPT Ngô Quyền
	Quảng Ninh
	Ý tưởng tiềm năng

	21
	Đánh giá chất lượng môi trường một số nguồn thải đổ ra sông Mã đoạn chảy qua Thành phố Thanh Hoá
	Lê Tuệ Linh

Lê Phương Linh

Hoàng Gia Bảo
	THPT Đào Duy Từ
	Thanh Hoá
	Ý tưởng tiềm năng

	22
	Máy vớt rác trên sông
	Đỗ Minh Ngọc

Trần Thị Mai Trang
Vũ Hồng Phúc
	THPT Chuyên Hưng Yên
	Hưng Yên
	Ý tưởng tiềm năng

	23
	Ý tưởng khởi nghiệp: Cao cô đặc ở cây nhội - Giải pháp cho phụ nữ vùng cao đặc trị nấm phụ khoa
	Ma Văn Dèn
	THCS&THPT Liên Hiệp
	Hà Giang
	Ý tưởng tiềm năng

	24
	Thiết bị cảnh báo cháy bằng cảm biến đa chức năng thông minh
	Hứa Văn Hải

Trương Thành Phúc
Trần Lâm Hán Quân Huỳnh Quốc Khánh Nguyễn Huy Hoàng
	THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
	Kiên Giang
	Ý tưởng tiềm năng

	25
	Giường thông minh dùng cho người già yếu hoặc bại liệt tại nhà và các cơ sở y tế
	Nguyễn Đăng Kiên

Hoàng Duy Khánh Nguyễn Trần Nam Trung
	THPT Phan Đình Phùng
	Hà Tĩnh
	Ý tưởng tiềm năng

	26
	Bộ bát đĩa dùng một lần thân thiện với môi trường
	Nguyễn Ngọc Linh
	THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
	Hà Nội
	Ý tưởng tiềm năng

	27
	Sản xuất và kinh doanh đệm ghế từ quần áo cũ và cỏ lau
	Giàng Thị Quỳnh Chi

Lê Thị Ánh Tuyết
Trần Thuỳ Dương
	PTDT Nội trú THCS&THPT Bảo Thắng 
	Lào Cai
	Ý tưởng tiềm năng

	28
	Bảo tồn và phát triển cây sa nhân tại xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
	Lương Vũ Phương Anh

Lê Ngân Thảo
Trần Thuỳ Dương
Phạm Tâm Long
	THPT Chu Văn An
	Yên Bái
	Ý tưởng tiềm năng

	29
	Ứng dụng thiết bị đo thông số môi trường trong đời sống và sản xuất
	Ngô Phúc Vinh
	Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I
	Hà Nam
	Ý tưởng tiềm năng


(Danh sách này gồm 29 học sinh/nhóm học sinh)
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